
Khối thi: 3 Vòng thi: 17 Phòng thi: 1 Ngày thi: 13/02/2023

STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Trường Huyện Tỉnh
Vòng 

thi
Điểm Thời gian Ghi chú

1 10772465 Nguyễn Khánh Linh 3 3A1 Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 17 265 1179

2 10664952 Lê Phương Nam 3 3A4 Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 17 260 1122

3 10568100 Hà Ngọc Ánh 3 3A1 Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 17 240 1494

4 10822069 Bùi Tuệ Anh 3 3A4 Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 17 235 1039

5 12818401 Đặng Ngọc Mai 3 3A2 Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 17 235 1706

6 10772086 Chử Hoàng An 3 3A1 Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 17 225 1032

7 12818176 Nguyễn Thục Uyên 3 3A1 Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 17 225 2249

8 11141453 Nguyễn Bảo Châu 3 3A2 Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 17 220 1373

9 10690114 Trần Phúc Hải 3 3A3 Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 17 220 2272

10 10644726 Đỗ Nguyễn An Khánh 3 3A1 Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 17 210 1258

11 10885338 Hoàng Công Gia An 3 3A1 Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 17 210 1483

12 12819940 Trương Tuấn Long 3 3A1 Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 17 200 1622

13 12819813 Tô Sỹ Hiếu 3 3A1 Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 17 180 1546

14 11141271 Đỗ Trà My 3 3A4 Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 17 175 1606

15 10772150 Vũ Ngọc Hưng 3 3A1 Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 17 170 1112
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Kính gửi: Ban Tổ chức sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt”

KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH

THAM GIA SÂN CHƠI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT - KÌ THI HƯƠNG CẤP HUYỆN

Năm học: 2022 - 2023

PHÒNG GD & ĐT BA ĐÌNH

TRƯỜNG TH NGUYỄN TRUNG TRỰC



16 10740528 Khuất Tuấn Hải 3 3A4 Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 17 160 853

17 10885342 Vũ Đức Minh 3 3A2 Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 17 160 1368

Họ tên Giám thị 1: Phạm Thị Bảo Anh Số điện thoại:0367290651 Kí xác nhận:…...................

Họ tên Giám thị 2: Luyện Tiến Dũng Dũng Số điện thoại: 0936145352 Kí xác nhận:…...................

Chủ tịch Hội đồng coi thi: Phạm Tố Uyển Số điện thoại: 0933241399 Kí xác nhận:…...................

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo trường TH ……;

- Lưu: VT.

ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

Phạm Tố Uyển

(Kí tên)

Tổng cộng danh sách gồm có: 17 thí sinh






